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Trường THPT TÂY NAM

Học kỳ 1

Năm học 2026-2027

Thời khóa biểu lớp học 2 buổi

Có giá trị từ ngày 07/09/2026

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10C9 10C10 10C11 10C12 10C13 10C14 10C15 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11C8 11C9 11C10 11C11 11C12 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12C8 12C9 12C10 12C11

1
CHAOCO - 

ĐứcS

CHAOCO - 

Thảo

CHAOCO - 

Tuấn

CHAOCO - 

Huy

CHAOCO - 

GiangTD

CHAOCO - 

Anh

CHAOCO - 

NgọcH

CHAOCO - 

Quốc

CHAOCO - 

ThươngGD

CHAOCO - 

Trúc

CHAOCO - 

BảoNV

CHAOCO - 

Loan

CHAOCO - 

Thư

CHAOCO - 

ThươngĐ

CHAOCO - 

NhungTi

CHAOCO - 

Giang

CHAOCO - 

Thiện

CHAOCO - 

Thông

CHAOCO - 

Sơn

CHAOCO - 

Mạnh

CHAOCO - 

Hoàng

CHAOCO - 

Ngọc

CHAOCO - 

HòaTD

CHAOCO - 

Đức

CHAOCO - 

Hiển

CHAOCO - 

HaPhương

CHAOCO - 

Tuyền

CHAOCO - 

HươngN

CHAOCO - 

Na

CHAOCO - 

Hương

CHAOCO - 

Tâm

CHAOCO - 

ĐạtNV

CHAOCO - 

Đạt

CHAOCO - 

Sang

CHAOCO - 

HươngAV

CHAOCO - 

Công

CHAOCO - 

Hiền

CHAOCO - 

Tú

2 SHL - ĐứcS SHL - Thảo SHL - Tuấn SHL - Huy
SHL - 

GiangTD
SHL - Anh

SHL - 

NgọcH
SHL - Quốc

SHL - 

ThươngGD
SHL - Trúc

SHL - 

BảoNV
SHL - Loan SHL - Thư

SHL - 

ThươngĐ

SHL - 

NhungTi
SHL - Giang SHL - Thiện SHL - Thông SHL - Sơn SHL - Mạnh SHL - Hoàng SHL - Ngọc

SHL - 

HòaTD
SHL - Đức SHL - Hiển

SHL - 

HaPhương
SHL - Tuyền

SHL - 

HươngN
SHL - Na

SHL - 

Hương
SHL - Tâm

SHL - 

ĐạtNV
SHL - Đạt SHL - Sang

SHL - 

HươngAV
SHL - Công SHL - Hiền SHL - Tú

3
Hóa học - 

Tuấn

Hóa học - 

NgọcH

Tin học - 

TuấnTi

Tin học - 

NhungTi

Tiếng Anh - 

TrucPhương

Sinh học - 

ĐứcS
Toán - Hòa Toán - Yến

Ngữ văn - 

Thiện

Lịch sử - 

Trúc

Lịch sử - 

Loan

CĐ Văn - 

Tuyền

Ngữ văn - 

Anh
Ngữ văn - Na

GDKTPL - 

Hiền
Toán - Linh

Vật lý - 

HươngN

Hóa học - 

Thông

Sinh học - 

Đạt

Công nghệ - 

Bảo

Ngữ văn - 

Hương
Lịch sử - Tú Toán - Sơn Toán - Thùy Địa lý - Đức

CNNN - 

Mạnh

GDKTPL - 

Vịnh

GDTC - 

HòaTD

Vật lý - 

Nhung

Tiếng Anh - 

HươngAV

GDTC - 

GiangTD

Lịch sử - 

Hiển

Hóa học - 

Nga

Hóa học - 

Giang

Ngữ văn - 

Tình

Tin học - 

PhươngTi

CNNN - 

Hoàng
Vật lý - Tâm

4
Hóa học - 

Tuấn

Tiếng Anh - 

Chi
Vật lý - Tâm

Tin học - 

NhungTi

Tiếng Anh - 

TrucPhương

Công nghệ - 

Trí
Toán - Hòa Toán - Yến

Lịch sử - 

Trúc

Tin học - 

TuấnTi
Toán - Thảo

GDTC - 

Quốc

Ngữ văn - 

Anh

Công nghệ - 

Bảo
Ngữ văn - Na Toán - Linh

Hóa học - 

Nga

Toán - 

HaPhương

Tiếng Anh - 

Huy

Vật lý - 

Nhung

Sinh học - 

Hoàng
Vật lý - Ngọc

CĐ Văn - 

ĐạtNV
Toán - Thùy

Ngữ văn - 

Sang

GDKTPL - 

ThươngGD

Tiếng Anh - 

Thư

GDTC - 

HòaTD

Sinh học - 

ĐứcS

Sinh học - 

Đạt

GDTC - 

GiangTD

Lịch sử - 

Hiển

Ngữ văn - 

Hương

Hóa học - 

Giang

Ngữ văn - 

Tình

Tin học - 

PhươngTi

Lịch sử - 

Giáp

HDTNHN - 

Tú

5
Sinh học - 

ĐứcS

Tiếng Anh - 

Chi
Vật lý - Tâm Toán - Sơn

Ngữ văn - 

Thiện

Công nghệ - 

Trí

Công nghệ - 

Bảo

Ngữ văn - 

Tuyền

GDKTPL - 

ThươngGD

Sinh học - 

Mạnh

CĐ Văn - 

BảoNV

GDTC - 

Quốc

HDTNHN - 

Vịnh
Ngữ văn - Na

Lịch sử - 

Giáp

Lịch sử - 

Hiển

Tin học - 

NhungTi

Toán - 

HaPhương

Tiếng Anh - 

Huy
Toán - Linh

Vật lý - 

HươngN
Vật lý - Ngọc

Ngữ văn - 

ĐạtNV

Ngữ văn - 

Anh

Ngữ văn - 

Sang

Lịch sử - 

Loan

Lịch sử - 

Trúc

Tin học - 

PhươngTi

Hóa học - 

Giang

Sinh học - 

Đạt

CĐ Hóa - 

Thông

HDTNHN - 

Hoàng

Tiếng Anh - 

TrucPhương

CĐ Toán - 

Thảo

Tiếng Anh - 

HươngAV
Toán - Hòa

GDKTPL - 

Hiền
Địa lý - Công

1

2 CĐ Lý - Điệp
CĐ Toán - 

Thảo

HDTNHN - 

Tuấn
Vật lý - Ngọc

CĐ Toán - 

Hòa

Lịch sử - 

Loan

HDTNHN - 

NgọcH

Ngữ văn - 

Tuyền

Lịch sử - 

Trúc

CĐ Toán - 

Sơn
Địa lý - Công

CĐ 

GDKTPL - 

ThươngGD

CĐ Sử - Giáp
Địa lý - 

ThươngĐ

HDTNHN - 

NhungTi

Ngữ văn - 

ĐạtNV

CĐ Hóa - 

Giang

CĐ Hóa - 

Nga

Công nghệ - 

Bảo

Ngữ văn - 

Anh

GDKTPL - 

Vịnh
Lịch sử - Tú

CĐ Toán - 

Linh

CĐ Văn - 

BảoNV

Tiếng Anh - 

Thư

Sinh học - 

ĐứcS

CĐ Toán - 

Yến
CĐ Lý - Tâm

Hóa học - 

Thông

HDTNHN - 

Đạt

Tiếng Anh - 

TrucPhương

HDTNHN - 

Đức

HDTNHN - 

Hiền

Ngữ văn - 

Hương

3
Sinh học - 

ĐứcS

Tiếng Anh - 

Chi

HDTNHN - 

Tuấn

HDTNHN - 

Điệp

Tiếng Anh - 

TrucPhương

Tiếng Anh - 

Thư

HDTNHN - 

NgọcH

CĐ Toán - 

Yến
Toán - Thảo

GDKTPL - 

Hiền

Ngữ văn - 

BảoNV

GDKTPL - 

ThươngGD
Toán - Hòa

HDTNHN - 

ThươngĐ

HDTNHN - 

NhungTi

CĐ Toán - 

Linh

Tiếng Anh - 

Quỳnh

HDTNHN - 

Loan
Toán - Sơn

Tiếng Anh - 

HươngAV

Công nghệ - 

Bảo

CĐ Hóa - 

Thông

HDTNHN - 

Tâm
Lịch sử - Tú

CĐ 

GDKTPL - 

Vịnh

HDTNHN - 

Công

HDTNHN - 

Tuyền

Ngữ văn - 

Sang

CĐ Hóa - 

Giang

HDTNHN - 

Ngọc

CĐ Toán - 

Thùy

Sinh học - 

Đạt

CĐ Toán - 

Phương

HDTNHN - 

Nga
Địa lý - Đức

HDTNHN - 

Giáp

Ngữ văn - 

ĐạtNV

Ngữ văn - 

Hương

4
CĐ Toán - 

Phương

Tiếng Anh - 

Chi

HDTNHN - 

Tuấn

HDTNHN - 

Điệp

Sinh học - 

ĐứcS

Tiếng Anh - 

Thư

HDTNHN - 

NgọcH
Toán - Yến

CĐ 

GDKTPL - 

ThươngGD

Toán - Sơn
GDKTPL - 

Hiền
Địa lý - Công

HDTNHN - 

ThươngĐ

HDTNHN - 

NhungTi

Ngữ văn - 

BảoNV

Tiếng Anh - 

Quỳnh

Lịch sử - 

Trúc

Tiếng Anh - 

HươngAV

Hóa học - 

Thông

HDTNHN - 

Tâm

CĐ Văn - 

Anh

Công nghệ - 

Bảo
Địa lý - Đức

Ngữ văn - 

Sang

Hóa học - 

Giang

HDTNHN - 

Ngọc

Sinh học - 

Đạt

Tiếng Anh - 

TrucPhương

HDTNHN - 

Nga

CĐ Toán - 

Thùy

HDTNHN - 

Giáp

Ngữ văn - 

ĐạtNV

CĐ 

GDKTPL - 

Vịnh

5

1
CĐ Hóa - 

Tuấn

GDTC - 

GiangTD

Ngữ văn - 

Tình

Tiếng Anh - 

Huy
Vật lý - Điệp

Tiếng Anh - 

Thư

Công nghệ - 

Bảo

Tiếng Anh - 

Chi

GDTC - 

Quốc

Địa lý - 

ThươngĐ

Tiếng Anh - 

TrucPhương
Địa lý - Công

GDKTPL - 

Hiền
Ngữ văn - Na

Tin học - 

NhungTi

GDQP - 

Thuận

GDTC - 

HòaTD

Ngữ văn - 

ĐạtNV

Ngữ văn - 

Thiện

Tiếng Anh - 

HươngAV
Toán - Sơn

Toán - 

HaPhương

GDKTPL - 

Vịnh

Ngữ văn - 

Anh
Toán - Linh

Tiếng Anh - 

Quỳnh

CNNN - 

Mạnh

Hóa học - 

Nga
Toán - Yến

HDTNHN - 

Ngọc

Hóa học - 

Thông

Toán - 

Phương

Ngữ văn - 

Hương

Sinh học - 

Đạt
Toán - Thùy

GDTC - 

Hùng

Lịch sử - 

Giáp
Lịch sử - Tú

2 Vật lý - Điệp
GDTC - 

GiangTD

Ngữ văn - 

Tình

Tiếng Anh - 

Huy

Sinh học - 

ĐứcS

Hóa học - 

Tuấn

Lịch sử - 

Loan

Tiếng Anh - 

Chi

GDTC - 

Quốc

Tiếng Anh - 

Thư

Tiếng Anh - 

TrucPhương

Tin học - 

TuấnTi

GDKTPL - 

Hiền
Ngữ văn - Na

Tin học - 

NhungTi

Hóa học - 

Giang

GDTC - 

HòaTD

Ngữ văn - 

ĐạtNV

Ngữ văn - 

Thiện

Tiếng Anh - 

HươngAV
Toán - Sơn

Toán - 

HaPhương

Công nghệ - 

Bảo

Ngữ văn - 

Anh
Toán - Linh

Tiếng Anh - 

Quỳnh

CNNN - 

Mạnh

Vật lý - 

HươngN
Toán - Yến Toán - Hòa

Tin học - 

PhươngTi

Toán - 

Phương

Ngữ văn - 

Hương

Sinh học - 

Đạt
Toán - Thùy

GDTC - 

Hùng
Địa lý - Đức Địa lý - Công

3
Tin học - 

TuấnTi

Tin học - 

NhungTi

Hóa học - 

Tuấn
Toán - Sơn

GDTC - 

GiangTD

Lịch sử - 

Loan

Ngữ văn - 

Thiện
Vật lý - Ngọc

Địa lý - 

ThươngĐ

HDTNHN - 

Điệp

GDKTPL - 

Hiền

Toán - 

HaPhương

GDTC - 

Quốc

GDKTPL - 

ThươngGD

Toán - 

Phương

Sinh học - 

Đạt

Tiếng Anh - 

Quỳnh

Tin học - 

PhươngTi

Hóa học - 

Giang

GDTC - 

HòaTD

Vật lý - 

HươngN

Ngữ văn - 

Anh

Công nghệ - 

Bảo

Tiếng Anh - 

Huy
Địa lý - Đức

CNNN - 

Mạnh

GDKTPL - 

Vịnh

Ngữ văn - 

Sang

Lịch sử - 

Giáp
Toán - Hòa Lịch sử - Tú

Hóa học - 

Nga

Công nghệ - 

Trí

GDQP - 

Thuận

Tiếng Anh - 

HươngAV
Ngữ văn - Na

GDTC - 

Hùng

Tiếng Anh - 

Chi

4
Tin học - 

TuấnTi

Tin học - 

NhungTi

Sinh học - 

ĐứcS
Toán - Sơn

GDTC - 

GiangTD
Vật lý - Ngọc

CĐ Toán - 

Hòa

Sinh học - 

Mạnh

Địa lý - 

ThươngĐ

GDKTPL - 

Hiền
Địa lý - Công

Toán - 

HaPhương

GDTC - 

Quốc

Lịch sử - 

Giáp
Ngữ văn - Na

Tin học - 

PhươngTi

Vật lý - 

HươngN

HDTNHN - 

Loan

Sinh học - 

Đạt

GDTC - 

HòaTD

Hóa học - 

Giang

Ngữ văn - 

Anh
Lịch sử - Tú

Công nghệ - 

Bảo

Tiếng Anh - 

Huy

GDKTPL - 

ThươngGD

CĐ 

GDKTPL - 

Vịnh

Ngữ văn - 

Sang

Tiếng Anh - 

Quỳnh

Hóa học - 

Tuấn

Tiếng Anh - 

TrucPhương

GDQP - 

Thuận

Toán - 

Phương

HDTNHN - 

Nga

CĐ Văn - 

Tình

Tiếng Anh - 

HươngAV

GDTC - 

Hùng

Tiếng Anh - 

Chi

5

1

2
Lịch sử - 

Giáp
Vật lý - Điệp

Tiếng Anh - 

Huy

CĐ Toán - 

Sơn

Ngữ văn - 

Thiện

HDTNHN - 

Anh

Hóa học - 

NgọcH
Vật lý - Ngọc

GDKTPL - 

ThươngGD

CĐ 

GDKTPL - 

Hiền

Tin học - 

TuấnTi

Công nghệ - 

Bảo

HDTNHN - 

ThươngĐ

CĐ Toán - 

Phương

GDTC - 

HòaTD

Hóa học - 

Nga

GDQP - 

Thuận

CĐ Toán - 

Linh

CĐ Hóa - 

Giang

Hóa học - 

Thông

GDKTPL - 

Vịnh

CĐ Toán - 

Thùy
Địa lý - Đức

Toán - 

HaPhương

Tiếng Anh - 

Thư

Tiếng Anh - 

Chi

CĐ Hóa - 

Tuấn

Ngữ văn - 

Tình

Tiếng Anh - 

Quỳnh

Tiếng Anh - 

TrucPhương

Sinh học - 

Đạt
CĐ Sử - Tú

CĐ Toán - 

Yến

3
Lịch sử - 

Giáp

HDTNHN - 

Thông

CĐ Hóa - 

Tuấn

Tiếng Anh - 

Huy

Tin học - 

TuấnTi

HDTNHN - 

Anh

Hóa học - 

NgọcH

Tiếng Anh - 

Chi

Ngữ văn - 

Thiện

HDTNHN - 

Điệp

Sinh học - 

Mạnh

Công nghệ - 

Bảo

GDKTPL - 

ThươngGD

Tiếng Anh - 

TrucPhương

Hóa học - 

Giang

GDQP - 

Thuận

Tiếng Anh - 

Thư

HDTNHN - 

Công

Hóa học - 

Nga

CĐ Toán - 

Sơn

Toán - 

HaPhương

Địa lý - 

ThươngĐ
Địa lý - Đức

HDTNHN - 

HươngN

Tiếng Anh - 

Quỳnh

CĐ Toán - 

Thùy

CĐ Toán - 

Linh

GDTC - 

HòaTD

Ngữ văn - 

Hương

Ngữ văn - 

Tình

Toán - 

Phương

Sinh học - 

Đạt

Ngữ văn - 

Sang

GDTC - 

Hùng

GDKTPL - 

Vịnh

GDKTPL - 

Hiền

HDTNHN - 

Tú

4
Toán - 

Phương

HDTNHN - 

Thông

Hóa học - 

Tuấn

Hóa học - 

NgọcH

Tin học - 

TuấnTi

HDTNHN - 

Anh

Tiếng Anh - 

Chi

Công nghệ - 

Bảo

Địa lý - 

ThươngĐ

HDTNHN - 

Điệp

CĐ 

GDKTPL - 

Hiền

HDTNHN - 

Vịnh

CĐ Toán - 

Yến

Tiếng Anh - 

TrucPhương

Tiếng Anh - 

Thư

CĐ Lý - 

HươngN

GDQP - 

Thuận

HDTNHN - 

Công

Sinh học - 

Mạnh

Hóa học - 

Giang

Tiếng Anh - 

Quỳnh

HDTNHN - 

Ngọc

GDTC - 

HòaTD

Ngữ văn - 

Hương
Lịch sử - Tú

Sinh học - 

Đạt

Ngữ văn - 

Sang

GDTC - 

Hùng

HDTNHN - 

Giáp

CĐ Toán - 

Linh

5

1
Ngữ văn - 

Tình

Ngữ văn - 

BảoNV

Toán - 

HaPhương

GDTC - 

GiangTD
Vật lý - Điệp Vật lý - Ngọc

Lịch sử - 

Loan

Ngữ văn - 

Tuyền

Ngữ văn - 

Thiện

GDKTPL - 

Hiền

GDTC - 

Quốc

Sinh học - 

Mạnh

HDTNHN - 

Vịnh

Tiếng Anh - 

Chi

Tiếng Anh - 

TrucPhương

Tiếng Anh - 

Thư

Tin học - 

NhungTi

Tin học - 

PhươngTi

GDTC - 

HòaTD

Ngữ văn - 

Sang

HDTNHN - 

Trúc

Ngữ văn - 

Anh

Địa lý - 

ThươngĐ
Địa lý - Đức

Công nghệ - 

Bảo

GDTC - 

Hùng
Toán - Thùy

Sinh học - 

ĐứcS

Vật lý - 

Nhung

GDQP - 

Thuận
Vật lý - Tâm

CĐ Hóa - 

Nga

Lịch sử - 

Hiển

Công nghệ - 

Trí

Tin học - 

TuấnTi

CNNN - 

Hoàng
Toán - Linh Toán - Yến

2
Ngữ văn - 

Tình

Ngữ văn - 

BảoNV

Toán - 

HaPhương

GDTC - 

GiangTD
Vật lý - Điệp Vật lý - Ngọc

CĐ Hóa - 

NgọcH

Ngữ văn - 

Tuyền

Ngữ văn - 

Thiện
Toán - Sơn

GDTC - 

Quốc

Tin học - 

TuấnTi
Toán - Hòa

Tiếng Anh - 

Chi

Địa lý - 

ThươngĐ

CĐ Hóa - 

Giang

Lịch sử - 

Hiển

Sinh học - 

Hoàng

GDTC - 

HòaTD

Ngữ văn - 

Sang

HDTNHN - 

Trúc

Sinh học - 

Mạnh

Tiếng Anh - 

HươngAV

Tiếng Anh - 

Huy

Tin học - 

NhungTi

GDTC - 

Hùng
Toán - Thùy

Vật lý - 

HươngN

Sinh học - 

ĐứcS

Tin học - 

PhươngTi

Tiếng Anh - 

TrucPhương

Vật lý - 

Nhung

CĐ Hóa - 

Nga
Toán - Thảo

GDKTPL - 

Hiền

GDKTPL - 

Vịnh
Toán - Linh Toán - Yến

3 Vật lý - Điệp
Sinh học - 

ĐứcS

Ngữ văn - 

Tình

CĐ Hóa - 

NgọcH

Ngữ văn - 

Thiện

Ngữ văn - 

Anh
Vật lý - Tâm

Tiếng Anh - 

Chi

Tin học - 

NhungTi
Toán - Sơn Toán - Thảo

Ngữ văn - 

Tuyền
Toán - Hòa

Công nghệ - 

Bảo

Địa lý - 

ThươngĐ

Tin học - 

PhươngTi
Toán - Thùy

Tiếng Anh - 

Thư

Lịch sử - 

Trúc

HDTNHN - 

BảoNV

Lịch sử - 

Loan

Sinh học - 

Mạnh

GDTC - 

HòaTD

GDKTPL - 

ThươngGD

Ngữ văn - 

Sang
Địa lý - Đức

GDTC - 

Hùng

CĐ Hóa - 

Nga

CĐ Lý - 

Nhung

Tiếng Anh - 

HươngAV

Tiếng Anh - 

TrucPhương

GDTC - 

GiangTD

Lịch sử - 

Hiển

Hóa học - 

Giang

GDKTPL - 

Hiền

CNNN - 

Hoàng

CĐ 

GDKTPL - 

Vịnh

GDQP - 

Thuận

4 Vật lý - Điệp
Sinh học - 

ĐứcS

Tiếng Anh - 

Huy

Hóa học - 

NgọcH

Ngữ văn - 

Thiện

Ngữ văn - 

Anh
Vật lý - Tâm Vật lý - Ngọc

Tin học - 

NhungTi

Địa lý - 

ThươngĐ

CĐ Toán - 

Thảo

Toán - 

HaPhương

Tin học - 

TuấnTi
Toán - Yến

GDKTPL - 

Hiền

CĐ Lý - 

Nhung

CĐ Toán - 

Thùy

Tiếng Anh - 

Thư

Lịch sử - 

Trúc

Công nghệ - 

Bảo

Lịch sử - 

Loan

GDQP - 

Thuận

GDTC - 

HòaTD

GDKTPL - 

ThươngGD

GDKTPL - 

Vịnh
Địa lý - Đức

GDTC - 

Hùng

Hóa học - 

Nga

Hóa học - 

Giang

CĐ Toán - 

Hòa

Tin học - 

PhươngTi

GDTC - 

GiangTD

Tiếng Anh - 

TrucPhương

Lịch sử - 

Hiển

CNNN - 

Hoàng

Tiếng Anh - 

HươngAV

Vật lý - 

HươngN

Tiếng Anh - 

Chi

5

1

2 CĐ Lý - Điệp
Ngữ văn - 

Tình

CĐ Lý - 

Ngọc

Lịch sử - 

Trúc

Ngữ văn - 

Anh

Hóa học - 

NgọcH

Hóa học - 

Tuấn

Địa lý - 

ThươngĐ

Ngữ văn - 

BảoNV

Lịch sử - 

Loan
CĐ Văn - Na

Công nghệ - 

Trí
Toán - Linh

Ngữ văn - 

Thiện

CĐ Hóa - 

Thông

CĐ Toán - 

Sơn

Hóa học - 

Nga

CĐ Lý - 

HươngN

CĐ Toán - 

HaPhương

GDKTPL - 

ThươngGD

Tiếng Anh - 

Huy
Địa lý - Đức

GDQP - 

Thuận

Tiếng Anh - 

Chi
Toán - Yến Vật lý - Tâm

CĐ Lý - 

Nhung

CĐ Hóa - 

Giang

CNNN - 

Hoàng

Tiếng Anh - 

HươngAV

Tiếng Anh - 

Quỳnh

GDKTPL - 

Vịnh

3
CĐ Hóa - 

NgọcH

CĐ Toán - 

HaPhương

Ngữ văn - 

Tình
CĐ Lý - Điệp

CĐ Lý - 

Ngọc

Sinh học - 

ĐứcS

CĐ Hóa - 

Tuấn

Lịch sử - 

Trúc

HDTNHN - 

Na

HDTNHN - 

Mạnh

CĐ Văn - 

Anh

Tiếng Anh - 

Chi

Địa lý - 

ThươngĐ

Ngữ văn - 

BảoNV

Ngữ văn - 

Thiện

HDTNHN - 

Loan

Hóa học - 

Giang

CĐ Lý - 

Nhung
Toán - Sơn

Hóa học - 

Thông

CĐ 

GDKTPL - 

Vịnh

Tiếng Anh - 

Huy

GDQP - 

Thuận

GDKTPL - 

ThươngGD

CĐ Văn - 

Tuyền

CĐ Lý - 

HươngN

HDTNHN - 

HươngL

GDTC - 

HòaTD
Vật lý - Tâm

Tiếng Anh - 

Quỳnh

Hóa học - 

Nga

GDTC - 

Hùng

Tiếng Anh - 

HươngAV
Địa lý - Công Địa lý - Đức Toán - Yến

4
Ngữ văn - 

BảoNV
CĐ Lý - Tâm

Ngữ văn - 

Tình

CĐ Hóa - 

NgọcH

CĐ Hóa - 

Tuấn

Sinh học - 

ĐứcS

CĐ Lý - 

Ngọc

Ngữ văn - 

Tuyền

HDTNHN - 

Na

Lịch sử - 

Loan
Địa lý - Công

Tiếng Anh - 

Chi

Công nghệ - 

Trí

Hóa học - 

Giang

Sinh học - 

Hoàng

CĐ Toán - 

HaPhương

Ngữ văn - 

Thiện

Sinh học - 

Mạnh

GDQP - 

Thuận

CĐ Toán - 

Sơn

Ngữ văn - 

Anh
Toán - Linh

CĐ 

GDKTPL - 

Vịnh

Địa lý - Đức
Hóa học - 

Nga

HDTNHN - 

HươngL

GDTC - 

HòaTD

Hóa học - 

Thông

Tiếng Anh - 

Quỳnh

CĐ Lý - 

Nhung

GDTC - 

Hùng

Tiếng Anh - 

HươngAV

Vật lý - 

HươngN

5

1
Tiếng Anh - 

TrucPhương

Lịch sử - 

Giáp

GDTC - 

GiangTD

Hóa học - 

NgọcH
Toán - Hòa Toán - Yến

Tiếng Anh - 

Chi

Sinh học - 

Mạnh
Toán - Thảo

GDTC - 

Quốc

Lịch sử - 

Loan

Tiếng Anh - 

Huy

Tiếng Anh - 

Thư

GDKTPL - 

ThươngGD

Toán - 

Phương

Lịch sử - 

Hiển

Ngữ văn - 

Thiện

GDTC - 

HòaTD
Toán - Sơn

Vật lý - 

Nhung

Sinh học - 

Hoàng

Tiếng Anh - 

Quỳnh
Lịch sử - Tú

CĐ 

GDKTPL - 

Vịnh

GDTC - 

Hùng

Ngữ văn - 

BảoNV

Ngữ văn - 

Tuyền

HDTNHN - 

Ngọc

GDQP - 

Thuận

Tin học - 

PhươngTi
Toán - Thùy

Hóa học - 

Nga

Sinh học - 

Đạt

Ngữ văn - 

Sang

Tin học - 

TuấnTi
Ngữ văn - Na

HDTNHN - 

Hiền

Ngữ văn - 

Hương

2
Tiếng Anh - 

TrucPhương

Lịch sử - 

Giáp

GDTC - 

GiangTD

Ngữ văn - 

Tình

Lịch sử - 

Trúc
Toán - Yến

Tiếng Anh - 

Chi

Lịch sử - 

Loan
Toán - Thảo

GDTC - 

Quốc

GDKTPL - 

Hiền

GDKTPL - 

ThươngGD

Tiếng Anh - 

Thư

Tin học - 

TuấnTi

Toán - 

Phương

Vật lý - 

Nhung

Ngữ văn - 

Thiện

GDTC - 

HòaTD
Toán - Sơn

Sinh học - 

Mạnh

Sinh học - 

Hoàng

Tiếng Anh - 

Quỳnh

GDQP - 

Thuận

Tiếng Anh - 

Huy

GDTC - 

Hùng

Ngữ văn - 

BảoNV

Ngữ văn - 

Tuyền

HDTNHN - 

Ngọc
Ngữ văn - Na

Sinh học - 

Đạt
Toán - Thùy

Tin học - 

PhươngTi

Hóa học - 

Nga

Ngữ văn - 

Sang
Lịch sử - Tú Toán - Hòa

Ngữ văn - 

ĐạtNV

Ngữ văn - 

Hương

3
Ngữ văn - 

Tình

Ngữ văn - 

BảoNV

Lịch sử - 

Trúc

Tiếng Anh - 

Huy

Hóa học - 

NgọcH

GDTC - 

GiangTD
Toán - Hòa

Hóa học - 

Tuấn

Sinh học - 

Mạnh

Ngữ văn - 

Tuyền

HDTNHN - 

Na

GDKTPL - 

ThươngGD

GDKTPL - 

Hiền
Toán - Yến

Tiếng Anh - 

TrucPhương

Vật lý - 

Nhung

Lịch sử - 

Hiển

Ngữ văn - 

ĐạtNV

Ngữ văn - 

Thiện

Ngữ văn - 

Sang

Ngữ văn - 

Hương

GDTC - 

Hùng
Toán - Sơn

Tin học - 

PhươngTi

GDKTPL - 

Vịnh

Lịch sử - 

Loan

Tiếng Anh - 

Thư

Lịch sử - 

Giáp

Sinh học - 

ĐứcS
Lịch sử - Tú

HDTNHN - 

HươngL

CĐ Toán - 

Phương

GDTC - 

Quốc

Vật lý - 

HươngN
Toán - Thùy Địa lý - Công

GDQP - 

Thuận

CNNN - 

Hoàng

4
Ngữ văn - 

Tình

Hóa học - 

NgọcH

Sinh học - 

ĐứcS

Lịch sử - 

Trúc

Tiếng Anh - 

TrucPhương

GDTC - 

GiangTD

Ngữ văn - 

Thiện

Hóa học - 

Tuấn

GDKTPL - 

ThươngGD

Tin học - 

TuấnTi

Sinh học - 

Mạnh

Ngữ văn - 

Tuyền
Địa lý - Công Toán - Yến

Lịch sử - 

Giáp

GDTC - 

HòaTD

Hóa học - 

Nga

Tiếng Anh - 

Thư

Vật lý - 

HươngL

Lịch sử - 

Loan

Ngữ văn - 

Hương

GDTC - 

Hùng
Toán - Sơn

Tin học - 

PhươngTi

Tiếng Anh - 

Huy

Ngữ văn - 

BảoNV
Toán - Thùy

Tiếng Anh - 

Chi

Tiếng Anh - 

Quỳnh
Lịch sử - Tú

Sinh học - 

Đạt

Ngữ văn - 

ĐạtNV

GDTC - 

Quốc

Vật lý - 

HươngN

GDQP - 

Thuận

GDKTPL - 

Vịnh

GDKTPL - 

Hiền

CNNN - 

Hoàng

5

1

2
HDTNHN - 

Thông
Vật lý - Tâm

Ngữ văn - 

Tình

Tiếng Anh - 

Thư

Tiếng Anh - 

Chi

CĐ Văn - 

Thiện

Tin học - 

TuấnTi

Tiếng Anh - 

Huy

CĐ Toán - 

Hòa
CĐ Sử - Giáp CĐ Văn - Na

Sinh học - 

Hoàng

CĐ Lý - 

HươngL

CĐ Lý - 

Ngọc

Tiếng Anh - 

HươngAV

HDTNHN - 

Nhung

Ngữ văn - 

Sang

CĐ Toán - 

HaPhương

Ngữ văn - 

Tuyền

Tiếng Anh - 

TrucPhương

Hóa học - 

Nga

GDQP - 

Thuận

GDKTPL - 

Hiền
Địa lý - Công

Tiếng Anh - 

Quỳnh

HDTNHN - 

Tú

3
HDTNHN - 

Thông

Toán - 

HaPhương
Vật lý - Ngọc

CĐ Toán - 

Yến

Ngữ văn - 

Thiện

Tiếng Anh - 

Chi

Tiếng Anh - 

TrucPhương

Tiếng Anh - 

Huy

Tin học - 

TuấnTi

GDTC - 

Quốc
CĐ Sử - Giáp

Tiếng Anh - 

Thư

HDTNHN - 

Trúc

Vật lý - 

HươngL

Sinh học - 

Đạt

Hóa học - 

Nga

GDTC - 

Hùng

Tiếng Anh - 

Quỳnh

Ngữ văn - 

ĐạtNV

HDTNHN - 

Nhung

CĐ Văn - 

Sang

HDTNHN - 

Công

Ngữ văn - 

Tuyền

GDQP - 

Thuận
Ngữ văn - Na

Tiếng Anh - 

HươngAV
CĐ Lý - Tâm

HDTNHN - 

Hoàng

Ngữ văn - 

Hương
Toán - Thảo

Ngữ văn - 

Tình

CĐ Toán - 

Hòa

HDTNHN - 

Hiền
Lịch sử - Tú

4
HDTNHN - 

Thông

Tin học - 

TuấnTi
Vật lý - Ngọc Toán - Yến

Ngữ văn - 

Thiện

Tiếng Anh - 

Chi

Tiếng Anh - 

TrucPhương

CĐ Toán - 

HaPhương
Địa lý - Công

GDTC - 

Quốc

GDKTPL - 

Hiền

Tiếng Anh - 

Thư

CĐ Hóa - 

Nga

CĐ Lý - 

HươngL

Ngữ văn - 

Sang

GDTC - 

Hùng

Tiếng Anh - 

Quỳnh

HDTNHN - 

Tâm

HDTNHN - 

Nhung

GDQP - 

Thuận

Lịch sử - 

Trúc

Lịch sử - 

Giáp
Ngữ văn - Na

Tiếng Anh - 

HươngAV

Sinh học - 

Đạt

HDTNHN - 

Hoàng
Toán - Thảo

Ngữ văn - 

Tình
Toán - Hòa

CĐ Văn - 

ĐạtNV

CĐ Văn - 

Hương

5

1
GDTC - 

GiangTD

Hóa học - 

NgọcH

Tiếng Anh - 

Huy

HDTNHN - 

Điệp
Toán - Hòa

Sinh học - 

ĐứcS
CĐ Lý - Tâm

GDTC - 

Quốc

Tiếng Anh - 

Chi

Sinh học - 

Mạnh

Ngữ văn - 

BảoNV

Ngữ văn - 

Tuyền

Ngữ văn - 

Anh

Lịch sử - 

Giáp
Ngữ văn - Na

Sinh học - 

Đạt
Toán - Thùy

Lịch sử - 

Trúc

Hóa học - 

Giang
Toán - Linh

Tiếng Anh - 

HươngAV
Lịch sử - Tú

Ngữ văn - 

ĐạtNV

Công nghệ - 

Bảo

Lịch sử - 

Hiển

Toán - 

HaPhương

Tin học - 

NhungTi

Tin học - 

PhươngTi

Tin học - 

TuấnTi

Ngữ văn - 

Hương

Ngữ văn - 

Tình

Vật lý - 

Nhung

Toán - 

Phương

Tiếng Anh - 

TrucPhương
Địa lý - Đức

GDQP - 

Thuận

Tiếng Anh - 

Quỳnh

GDKTPL - 

Vịnh

2
GDTC - 

GiangTD
Toán - Thảo

Tiếng Anh - 

Huy

Lịch sử - 

Trúc
Toán - Hòa

Hóa học - 

Tuấn
Vật lý - Tâm

GDTC - 

Quốc

Tiếng Anh - 

Chi

Tiếng Anh - 

Thư

Ngữ văn - 

BảoNV

Ngữ văn - 

Tuyền

Ngữ văn - 

Anh

Địa lý - 

ThươngĐ
Ngữ văn - Na

Sinh học - 

Đạt
Toán - Thùy

Sinh học - 

Hoàng

Vật lý - 

HươngL
Toán - Linh

Tiếng Anh - 

HươngAV

Công nghệ - 

Bảo

Ngữ văn - 

ĐạtNV

GDQP - 

Thuận

Lịch sử - 

Hiển

Toán - 

HaPhương

Tin học - 

NhungTi

Sinh học - 

ĐứcS

Tin học - 

TuấnTi

Ngữ văn - 

Hương

Ngữ văn - 

Tình

Tin học - 

PhươngTi

Toán - 

Phương

Tiếng Anh - 

TrucPhương
Địa lý - Đức

Lịch sử - 

Giáp

Tiếng Anh - 

Quỳnh

GDKTPL - 

Vịnh

3
Toán - 

Phương
Vật lý - Điệp

Lịch sử - 

Trúc

Sinh học - 

ĐứcS

Hóa học - 

NgọcH

Hóa học - 

Tuấn

GDTC - 

GiangTD

Lịch sử - 

Loan

Sinh học - 

Mạnh

Ngữ văn - 

Tuyền
Toán - Thảo Địa lý - Công

Tiếng Anh - 

Thư

Địa lý - 

ThươngĐ

GDTC - 

Quốc

Ngữ văn - 

BảoNV

Sinh học - 

Hoàng

Toán - 

HaPhương

Tin học - 

NhungTi

GDQP - 

Thuận

Ngữ văn - 

Hương

Công nghệ - 

Bảo

Tiếng Anh - 

HươngAV

GDTC - 

Hùng

Tiếng Anh - 

Huy

Tin học - 

PhươngTi

GDKTPL - 

Vịnh
Toán - Linh Ngữ văn - Na Vật lý - Tâm

Sinh học - 

Đạt

Ngữ văn - 

ĐạtNV

Vật lý - 

Nhung

Tiếng Anh - 

TrucPhương
Lịch sử - Tú

Lịch sử - 

Giáp
Địa lý - Đức

Tiếng Anh - 

Chi

4
Toán - 

Phương
Vật lý - Điệp

Hóa học - 

Tuấn

Sinh học - 

ĐứcS

Hóa học - 

NgọcH

Ngữ văn - 

Anh

GDTC - 

GiangTD

Công nghệ - 

Bảo

CĐ Toán - 

Thảo

Ngữ văn - 

Tuyền
Địa lý - Công

Tiếng Anh - 

Huy

Tiếng Anh - 

Thư

Tin học - 

TuấnTi

GDTC - 

Quốc

Ngữ văn - 

BảoNV

Tiếng Anh - 

Quỳnh

Vật lý - 

HươngL

Tin học - 

NhungTi

Lịch sử - 

Loan

Hóa học - 

Giang

Sinh học - 

Mạnh

Địa lý - 

ThươngĐ

GDTC - 

Hùng

GDKTPL - 

Vịnh

Tin học - 

PhươngTi
Địa lý - Đức

Tiếng Anh - 

Chi

Lịch sử - 

Giáp
Toán - Hòa

GDQP - 

Thuận

Sinh học - 

Đạt

Vật lý - 

Nhung

Lịch sử - 

Hiển
CĐ Sử - Tú

Tiếng Anh - 

HươngAV
Toán - Linh Vật lý - Tâm

5

1

2
Hóa học - 

Tuấn
Toán - Thảo

HDTNHN - 

Điệp

HDTNHN - 

Hiển

HDTNHN - 

NgọcH

Tiếng Anh - 

Thư

Sinh học - 

Mạnh

Lịch sử - 

Giáp

HDTNHN - 

PhươngTi

Hóa học - 

Thông

Tiếng Anh - 

Huy

HDTNHN - 

Trúc

HDTNHN - 

Giang

Tiếng Anh - 

HươngAV
Địa lý - Đức

Tin học - 

NhungTi

Ngữ văn - 

BảoNV

HDTNHN - 

Tuyền
Toán - Linh

HDTNHN - 

HươngL
Toán - Thùy

Tiếng Anh - 

Quỳnh

Công nghệ - 

Trí

CĐ Lý - 

HươngN
CĐ Văn - Na

Ngữ văn - 

ĐạtNV
Địa lý - Công

3
Tiếng Anh - 

TrucPhương
Toán - Thảo

HDTNHN - 

Điệp

HDTNHN - 

Hiển

HDTNHN - 

NgọcH

Tiếng Anh - 

Thư

HDTNHN - 

Mạnh

Lịch sử - 

Giáp

HDTNHN - 

PhươngTi

HDTNHN - 

Trúc

Hóa học - 

Thông

Tiếng Anh - 

Huy

HDTNHN - 

BảoNV

Tiếng Anh - 

HươngAV

HDTNHN - 

Giang

Tin học - 

NhungTi
Toán - Thùy

HDTNHN - 

HươngN

HDTNHN - 

Công

HDTNHN - 

Tuyền
Toán - Linh

Tiếng Anh - 

Quỳnh

Hóa học - 

Tuấn

HDTNHN - 

HươngL

Ngữ văn - 

ĐạtNV

HDTNHN - 

Đạt

Công nghệ - 

Trí

HDTNHN - 

Đức
Ngữ văn - Na

CNNN - 

Hoàng

GDTC - 

Hùng

4
Tiếng Anh - 

TrucPhương

HDTNHN - 

Thông

HDTNHN - 

Điệp

HDTNHN - 

Hiển

HDTNHN - 

NgọcH

CĐ Văn - 

Tuyền

HDTNHN - 

Mạnh

HDTNHN - 

PhươngTi

HDTNHN - 

Trúc

Sinh học - 

Hoàng

HDTNHN - 

Công

HDTNHN - 

BảoNV

Tiếng Anh - 

HươngAV

HDTNHN - 

Giang

Tin học - 

NhungTi

HDTNHN - 

HươngN

Tiếng Anh - 

Quỳnh

Hóa học - 

Tuấn

HDTNHN - 

HươngL

Ngữ văn - 

ĐạtNV

HDTNHN - 

Đạt

HDTNHN - 

Đức
Ngữ văn - Na

GDTC - 

Hùng
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